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	TT
	MASV
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Mã lớp
	Điểm 
	Ghi chú

	1
	3092995
	Nguyễn Ngọc
	Cẩm
	16/06/90
	TT09Z1A1
	 
	 

	2
	3092999
	Đỗ Tuấn
	Đạt
	  /  /91
	TT09Z1A1
	 
	 

	3
	3093005
	Nguyễn Ngọc
	Hiện
	13/08/89
	TT09Z1A1
	 
	 

	4
	3093007
	Lê Thiện
	Hùng
	12/01/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	5
	3093009
	Nguyễn Hoàng
	Khang
	28/08/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	6
	3093020
	Dương Thị
	Ngọc
	20/06/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	7
	3093023
	Phạm Quốc
	Ninh
	09/10/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	8
	3093028
	Liên Quỳnh
	Phụng
	17/06/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	9
	3093029
	Lê Hoàng
	Phương
	15/09/90
	TT09Z1A1
	 
	 

	10
	3093031
	Phạm Thành
	Qui
	  /  /91
	TT09Z1A1
	 
	 

	11
	3093036
	Trần Thu
	Thảo
	01/07/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	12
	3093038
	Nguyễn Văn
	Thiện
	13/06/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	13
	3093041
	Nguyễn Quang
	Thức
	06/07/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	14
	3093042
	Phạm Trọng
	Tín
	26/05/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	15
	3093049
	Dương Hoài
	Tước
	26/03/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	16
	3093052
	Trương Đức
	Anh
	07/11/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	17
	3093058
	Đặng Phương
	Duyên
	04/12/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	18
	3093089
	Tiền Thị Yến
	Phương
	15/06/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	19
	3093092
	Sơn Thị Sa
	Ran
	30/12/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	20
	3093101
	Nguyễn Văn
	Thức
	01/01/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	21
	3093119
	Nguyễn Lê Hải
	Đăng
	20/11/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	22
	3093123
	Lê Huỳnh Ngọc
	Hân
	27/10/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	23
	3093134
	Danh Rét Sơ
	Mây
	10/09/87
	TT09Z1A1
	 
	 

	24
	3093137
	Nguyễn Việt
	Nam
	06/07/89
	TT09Z1A1
	 
	 

	25
	3093139
	Huỳnh Minh
	Nghiệp
	23/03/85
	TT09Z1A1
	 
	 

	26
	3093141
	Chau
	Nhanh
	03/05/90
	TT09Z1A1
	 
	 

	27
	3093143
	Lâm Văn
	Nuôl
	01/01/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	28
	3093145
	Nguyễn Quốc
	Phong
	27/07/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	29
	3093146
	Trần Ngọc
	Phú
	08/10/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	30
	3093150
	Võ Minh
	Quân
	01/01/88
	TT09Z1A1
	 
	 

	31
	3093162
	Nguyễn Bảo
	Toàn
	06/06/90
	TT09Z1A1
	 
	 

	32
	3093165
	Nguyễn Thị Cẩm
	Tú
	20/12/90
	TT09Z1A1
	 
	 

	33
	3093166
	Cù Thanh
	Tuấn
	09/10/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	34
	3093170
	Lê Thanh
	Vũ
	29/01/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	35
	3097681
	Ngô Quốc
	Nam
	12/09/90
	TT09Z1A1
	 
	 

	36
	3097687
	Trần Thị Trúc
	Phương
	03/01/90
	TT09Z1A1
	 
	 

	37
	3097701
	Huỳnh Ngọc
	Châu
	09/05/90
	TT09Z1A1
	 
	 

	38
	3097702
	Đoàn Mỹ
	Diện
	  /  /91
	TT09Z1A1
	 
	 

	39
	3097706
	Nguyễn Huỳnh
	Hương
	12/07/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	40
	3097716
	Phan Tấn
	Phú
	16/02/90
	TT09Z1A1
	 
	 

	41
	3097728
	Trần Thảo
	Uyên
	  /  /91
	TT09Z1A1
	 
	 

	42
	3097731
	Huỳnh Thị Tố
	Chi
	16/04/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	43
	3097733
	Phạm Hồng Minh
	Đức
	22/04/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	44
	3097735
	Nguyễn Hoàng
	Hưng
	17/09/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	45
	3097743
	Nguyễn Văn
	Nghĩa
	01/01/91
	TT09Z1A1
	 
	 

	46
	3097757
	Mai Hoàng
	Tủy
	22/04/89
	TT09Z1A1
	 
	 


